
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ ĐƯỢC XÓA NỢ TIỀN PHẠT CHẬM NỘP, TIỀN CHẬM NỘP
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 293 /QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum

(Quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 94/2019/QH14)

ĐVT: đồng

STT Tên người nộp thuế Mã số thuế Địa chỉ kinh doanh Họ và tên Số giấy tờ
cá nhân

Ngày, tháng,
năm cấp giấy

tờ cá nhân

Cơ quan cấp
giấy tờ cá

nhân

Số tờ khai
hải quan

Ngày đăng ký tờ
khai hải quan

Tổng số nợ tiền
phạt chậm nộp, tiền
chậm nộp được xóa

nợ

Trong đó (Tiểu mục):

4272 4917 4918 4922 4927 4931 4943 4944 4934 4929
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=12+13+…+20 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tổng cộng: 7 687,068,789 13,550,250 - 11,827,172 - - 632,429,506 - 29,261,861 - -

1 Văn phòng Cục thuế 3 88,527,812 10,085,250 - 5,274,727 - - 62,585,535 - 10,582,300 - -
I Doanh nghiệp, tổ chức 3 88,527,812 10,085,250 - 5,274,727 - 62,585,535 - 10,582,300 - -
1 Công Ty Cổ Phần Điện Lực Cao Nguyên 6100231435 190 Trần Phú, Thành phố Kon Tum, Kon Tum Trương Thế Tùng 183066904 3/19/2004 Công an  Hà

Tĩnh
39,727,971 6,169,800 3,980,621 21,869,950 7,707,600

2 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Bắc Âu 6100253213 Lô D6 - Khu công nghiệp Hoà Bình, Thành phố Kon
Tum, Kon Tum

Đinh Thiên Nhân 211298100 4/28/2004 Công an
Quảng Ngãi

44,726,891 - 1,294,106 40,715,585 2,717,200

3 Tổng công ty cổ phần thương mại Đông Dương 6100226509 Xã Pờ Y - Huyện Ngọc Hồi, Xã Pờ Y, Huyện Ngọc
Hồi, Kon Tum

Phạm Khắc Uyên 233150338 10/27/2007 Công an
Kon Tum

4,072,950 3,915,450 - - 157,500

1 Chi cục Thuế thành phố Kon Tum 4 598,540,977 3,465,000 - 6,552,445 - - 569,843,971 - 18,679,561 - -
I Doanh nghiệp, tổ chức 4 598,540,977 3,465,000 - 6,552,445 - - 569,843,971 - 18,679,561 - -

1 Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngọc An 6100239321 Số nhà 12, đường Phan Chu Trinh, phường Thắng Lợi,
thành phố Kon Tum Nguyễn Thị Thúy 233097569 8/28/2003 Công an tỉnh

Kon Tum 25,166,545 6,486,984 18,679,561

2 Công ty TNHH một thành viên Hiệp Tiến 6100624210 Số nhà 21, đường Trần Hưng Đạo, phường Thống Nhất,
thành phố Kon Tum Nguyễn Văn Hiệp 233089274 3/22/2003 Công an tỉnh

Kon Tum 376,341,662 65,461 376,276,201

3 Công ty TNHH một thành viên Mạnh Vỹ 6100394951 Số nhà 218, đường Trường Chinh, phường Duy Tân,
thành phố Kon Tum Trần Quốc Dũng 233037603 7/31/2003 Công an tỉnh

Kon Tum 3,915,450 3,465,000 450,450

4 Công ty TNHH Hùng Hoàng Thanh 6100419028 Số nhà 55, đường Duy Tân, phường Duy Tân, thành
phố Kon Tum 193,117,320 193,117,320

II Cá nhân, cá nhân kinh doanh, hộ gia đình, hộ kinh doanh - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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